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TRUNG TẤM Y TÉ KIÊN HẢI

Sổ;4Ợj /TTYT-KHNV&ĐD
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Hải, ngày^:) tháng 6 năm 2024

Nhỉ tăng cường công tác thực 
hiện chính sách, pháp luật trong 
khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Kính gửi:
- Lãnh đạo các Khoa, Phòng thuộc Trung tâm Y tế Kiên Hải;
- Lãnh đạo Trạm Y tế các xã trực thuộc Trung tâm Y tế Kiên Hải.

(sau đây gọi chung là các đơn vị)

Thực hiện công văn số 191 l/SYT-QLBHYT&HNYD ngày 20 tháng 6 năm 
2024 của Sở Y tế Kiên Giang về việc triển khai Công văn số 2248/VP-KGVX ngày 
15/6/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về Tăng cường công tác thực hiện 
chính sách, pháp luật trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (vãn bản đính kèm);

Trung tâm Y tế Kiên Hải đề nghị Lãnh đạo các đơn vị căn cứ vào chức năng, 
nhiệm vụ được giao thực hiện theo tinh thần chỉ đạo Công văn số 2248/VP-KGVX 
ngày 15/6/2024 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.

Nhận được Công văn, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị khẩn trương triển khai để 
công tác thực hiện chính sách, pháp luật trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được 
triển khai hiệu quả, mọi khó khăn, vướng mắc xin liên hệ Phòng Kế hoạch Nghiệp 
vụ & Điều dưỡng, Trung tâm Y tế Kiên Hải./..

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- BGĐ TTYT huyện;
- Trang TTĐT TTYT;
- Lưu VT, KHNV&ĐD.



CỘNG HÕA XÃ HỢI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày.ílỉ) thủng 6 năm 2024

UBND TÍNH KIỀN GIANG 
SỜ V TẾ

Sổ: ^9^1 /SYT-QLBHYT&HNYD
V/v tăng cường công lác thực hiện 
chính sách, pháp luật trong khám, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế

Kính gửi:
- Các dơn vị thuộc, trực thuộc Sơ Y tế;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong tỉnh.

(gọi tẳt là các đơn vị)

Thực hiện Cóng văn số 2248/VP-KGVX ngày 15/3/2024 của Văn phòng 
ƯBND tỉnh Kiên Giang về việc tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật 
trong khám bệnh, chừa bệnh bệnh bảo hiểm y tể (văn bản kèm theo).

Trong năm 2023 được sự quan tám, chì đạo sâu sát của Thường trực tỉnh 
ủy, HĐND, ƯBND tỉnh, sự phoi hợp chặt chẽ giữa các sơ, ban, ngành, đoàn thể, 
ƯBND huyện, thành phố....công tác triển khai, tổ chức thực hiện chính sách 
pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh dạt nhiều kết qua quan 
trọng: số người dân tham gia BHYT là 1.632.465 người, đạt 93% độ bao phủ 
BHYT (chi tiêu ƯBND tỉnh giao là 92.25%); có 3.461.405 lượt người tham gia 
BHYT đi KCB tăng 23.8% (665.032 lượt) so với cùng kỳ, tổng chi phí đề nghị 
thanh toán 1.487,680 tỷ đông tăng 21,1% (259.28 tỷ) vượt dự toán trên giao 
103.415 tỷ; chât lượng khám, điêu trị bệnh không ngừng nàng lên; quyền lợi 
ngưìữ tham gia BHYT được đỏm bảo; cóng tóc quản lý, tự kiêm tra, giám sát, 
trích xuât dữ liệu trong quan lý và thanh toán chi phí KCB BHYT đúng quy 
định. Bên cạnh những kết quả dạt được thì. việc tổ chức, triển khai, thực hiện 
chính sách, pháp luật về BHYT của một số cơ sờ KCB BHYT còn bộc lộ nhiều 
khuyết điếm, hạn chế, chua tuàn thủ đúng quy định,...được chỉ ra tại Công văn 
sổ 390/BHXH-TTKT ngày 07/2/2024 của BHXH Việt Nam về tình hình thực 
hiện chính sách, phát luật trong khám bệnh., chữa bệnh BHYT trên địa bàn tính 
Kiên Giang qua đợt thanh tra, kiềm tra năm 2023 (Công văn 390/BHXH-TTKT 
kèm theo), từ đó BHXỈ1 Việt Nam đã từ chối thanh toán chị phí KCB BHYT với 
sô tiên 27,538 tỷ đông. Từ thực tiền nêu trên Sở Y tế yêu cầu thú trưởng các đơn 
vị nghiêm túc thực hiên một số nội dung sau:

1. Tuân thú, thực hiện đủng các quy định cũa pháp luật về khám bệnh, chữa 
bệnh và thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

2. Đàm bào đủ điều kiện tồ chúc, triển khai KCB BHYT chất lượng, hiệu 
quả. an toàn, hợp lý đảm bão quyên lợi cho người tham gia BHYT. Trong đó 
quan tầm đến dam báo đủ thuốc, vật tư y tê. hóa chất xét nghiệm,....phục vụ 
người bệnh.
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3. Khám bệnh, chửa bệnh B.HYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, 
chữa bệnh BHYT: các đơn Vị nghiên cứu, áp dụng theo Hướng dẫn số 
4532/HDLN-SYT-BHXH ngày 28/12/2023 của Sơ Y tề và BHXH tình?

4. Tăng cường hơn nữa công tác rà soát, chấn chình việc gửi dừ liệu điện tử 
KCB BHYT lên Công Tiếp nhận dứ liệu cứa cơ quan BHXH, đảm bão dầy đủ, 
chính xác. kịp thời, hạn chế sai sót, thiếu thông tin dữ liệu;...theo Công vàn 
116/SYT-QLBHYT&HNYD ngày 12/01/2024 cua Sở Y tế về việc triển khai, 
thực hiện quyết định 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế.

5. Tăng cường giám sát việc chỉ đinh, sử dụng thuốc, vật tưy tế, dịch vụ kỹ 
thuật cận lâm sàng theo dúng quỵ trình, quy định, hướng dẫn chấn đoán, điều trị 
của Bộ Y tế.

6. TỔ chức, thực hiện Quyết đinh số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ 
Y tể vê việc qu\ định chuẩn và định dạng dữ liệu dầu ra phục vụ giám định, 
thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan; 
Quyêt định 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 rũa BHXH Việt Nam về việc ban 
hành Quy trình giám định bảo hiểm y tế; đẩy mạnh việc sử dụng Căn cước công 
dân gắn chíp trong KCB BI ĩYT:...theo Kể hoạch số 3661/KH-SYT, ngày 
01/11/2023 của Sở Y tế.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. phân tích, đánh giá khách quan, 
trung thực tình hình gia tăng chi phí KCB BHYT tại cơ sở như: sử dụng thuốc, 
dịch vụ kỹ thuật, vật tư y té, dặc biệt ỉà các dịch vụ kỹ thuật y té có chi phí 
cao,...nhằm đảm bảo công tác quản lý, sử dụng quỳ KCB BHYT dạt hiệu quả 
tránh lãng phí.

Nhận được Công văn này đề nghị thủ trưởng cơ sờ KCB BHYT khẩn 
trương triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc 
báo cáo vê Sở Y tê đè phối họp với Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết2™í^

Nơi nhận:
- UBND tinh (báo cao);
- 3HXH tinh (phổi hợp chì đạo);
- BGĐ Sở (chi đạo);
֊ Đơn vị thuộc, trực thuộc Sở y tể;
- Các cơ sờ hành nghề y Որ nhân;
- Trang TTĐT, VPĐT SYT;
- Lưu: VT; ỌLBHYT&HNYD.

Nguyễn Trúc Gỉaag



CỘNG HÒA XÃ HỌI CHI’ NGHĨA Vỉ; í
Độc lộp - Tự do - Hạnh phúc

UBND TĨNH KIÊN CHANG 
VÀN PHÒNG

Số: 2248 /VP-KGVX
V/v tăng cường thực hiện chính 

sách, pháp luật trong khám bệnh, 
chữa bệnh bao hiẻm V tẽ

Kiên Giang, ngày 75 thảng 3 nãm 2022

Kính gứi:
- Giám dốc Sừ Y lê;
- Giám đốc Bảo hiêm xã hội ÍÌE Հ

ủy ban nhân dận tinh nhận được Công văn số 390/BHXH- T7 KI . 
07/2/2024 cùa Bào hiểm xã hội Việt Nam về thúi hình thực hiên chính CẨU. - 
ỉuật trong khám bệnh, chữa bệnh bào hiểm y tê (dính kèm vân bàn ì.

Phó Chủ tịch Uy ban nhân dán tinh Nguyên Lưu Trung có ý kiên chi £ 
Giao Sớ Y tế chú trì. phổi hợp Báo hiếm xã hội tinh, các Sơ, ngành Hèĩi և . 

mưu Uy ban nhân dân rinh chỉ đạo việc thực hiện kiến nghị cùa Bão hiềm ...á 
Việt Nam tại Còng văn số 390/BHXH-TTKT.

Văn phòng ủy ban nhân dàn tình thõng báo ý kiến của Phó Chú ạch /; 
nhãn dân tinh đền quỷ co quan biêt và thực hiện./.^A

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chu tịch và các PCT. UBND anh;
- LĐVP. ƯBND tĩnh;
- P: KGVX;
-Lim: VT.ckbỉch (Olb)

KT.CHÁNH VÀN PEÙNG
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BẢO HIỀM XÀ HỘI VIÉT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGH ỈA VĩẸT NaM 
Đọc lập - Tự do - HệP-ե phúc

Số:330 /BHXH-TTKT hì. Nội, ngày 0Գ- tháng ỹỀ. năm 2024
về tĩnh hình thực hiện chính sách, pháp luật 
trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiềm y tể

Kính gửi: ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Theo Chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 cún Bảo hiểm 
xã hội (BHXH) Việt Nam, ngày 08/9/2023, Tổng Giảm đốc BHXH Việt Nam 
ban hành Quyết định số 1295/ỌĐ-BHXH thành lập Đoàn Kiểm tra chuyên đề 
việc thực hiện chỉnh sách bào hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tình K ՝ èr Giang và 
đã kiểm tra việc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT tại 1 0 cơ sở y tế 
(trong đỏ c ó 03 cơ sở KCB công lập, 07 phòng khảm đa khoa ĩư nhân), Qua 
kiểm tra cho thấy ủy ban Nhân dân (LÌBND) tỉnh Kiên Giang dã RÁ quan lâm 
lãnh đạo. chỉ dạo việc triển khai, tổ chức thực hiện chính sách BHYT trên địa 
bần: đến 31/12/2023, số người tham gia BHYT là 1.632.465 ngưòỳ. dạ՛ 93% đô 
bao phù BHYT (chi tiêu ƯBND tình giao là 92,25%)-, tổng số chi KCB BHYT 
đề nghị cơ quan BHX.H thanh toán là 1.487,67 triệu đồng, ghi nhân .3.461.324 
lượt người có thẻ BHYT đi KCB. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức .hục hiện, 
một sổ cơ sở KCB BHYT chưa tuân thủ đúng các quy định của ; ‘..áp luật về 
BHYT. cụ thế như sau:

ì. 10/10 cơ sờ KCB BHYT được kiểm tra chưa thực hiện đũng quy dính 
về mã hóa dữ liệu gửi lên Hệ thống thông tin giám định BHYĨ ưoug đỏ phả 
biến lả phản ánh không đúng thông tin về bác sỹ, ngày/giờ thực hiện KCB tại 
cột dừ liệu mã bác sĩ (MABACSI); ngày y lệnh (NGAY YL).

2. Chưa đảm bao việc cung ứng đủ thuốc cho người bệnh BH ì': chỉ định 
để người bệnh tự mua thuốc thuộc danh mục thanh toán của quỹ EHYT để sử 
dụng cho dịch vụ kỹ thuật (DVKT) y học cồ truyền (Thủy châm)

3. 07/07 phòng khám đa khoa tư nhân thống kê thanh toán chi phí KCB 
BHYT không đủng tuyến theo quy định đổi với các trường hợp ng.. ■՝. bệnh cỏ 
thè đăng ký KCB BHYT ban đầu tại các cơ sở KCB ngoài tỉnh Kiên Giang đền 
các phòng khám này đế KCB Հ&3 thứ tự ỉ của Phụ lục kèm theo).

4. Thống kẽ thanh toán chi phí DVKT chưa đù điều kiện manh toán 
BHYT: DVKT chưa dược cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục; ՛ ứểu DVKT 
mà thực te không cân thiết thực hiện vì kết quâ được tính toán từ thực hiện 
DVKT khác hoặc nằm trong quy trinh kỹ thuật thực hiện DVKT khấc; thực tế 
không xuất sử dung hóa chất xét nghiệm; DVKT chưa đâm bào thất lượng 
tương ứng với giá đã được phê duyệt (đẻì với các DVKT siêu âm tìppĩer tìm
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ỈWĨ mạch chị); chỉ định rộng rãi tại khu vực KCB ngoại trú đối với DVKT 
“Chụp cộng hường từ”, “Chụp cẳt lớp vi tính”../5ố thứ tự 2 của Phụ lục).

5. Thống kê thanh toán BHYT đổì với các thuốc: chống chỉ định phối 
hơi)-, chống chỉ định theo hưởng dẫn sử dụng thuốc; thuốc đã được tính trong co 
câu ՃԽ dịch vụ kỳ thuật (đẻ thường, phẫu thuật lấy thai); thuốc Paracetamoỉ chỉ 
đinh sư dụng ìiẻn tục trên 14 ngày không phù hợp với tình trạng bệnh (Số thứ tự 
3 cua Phụ lục).

6. Thống kê thanh toan BHYT tiền khám bệnh vượt quá 65 ỉưọt/bàn 
khâm/ngày, chưa đúng quy định tại khoản 6 Điều 5 Thông tư sổ 39/2018/TT- 
Bngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định rhổng nhất giá dịch vụ KCB BHYT 
giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc va hướng dẫn áp dụng giá, thanh 
toốn chí phí KCB BHYT trong một số trường hợp (Sẻ thứ tự 4 của Phụ lục}..

1. Thống kê thanh toán BHYT tiền ngày giường ngoại khoa không đúng 
ph.v~ ịoại phẫu thuật, thủ thuật; giường, buồng bệnh không đảm bao tiồu chuẩn 
tương ứng với hạng bệnh viện (Bệnh viện hạng ỉỉ nhưng phòng bệnh không cỏ điều 
hoa. ké hàng chục giường bệnh trong một buóng bệnh...) (Số thử tự 5 của Phụ lục).

8. Thống kè thanh toán BHYT dổi vơi chi phi KCB do người hành nghề 
(bác sỹ/kỹ thuật viên) thực hiện chưa đúng quy định, chưa đảm báo điều kiện 
thanh toán BHYT: thực hiện KCB BHYT vào ngày không dược chẩm còng đi 
'p-՜KCB BHYT không đúng phạm vi hoạt dông chuyên môn trên chứng chi 
hun: . -ghề, chứng chỉ/chứng nhận đáo tạo; không đăng ký hành nghề hoặc đãng 
(ս G T nghề không đủ thời gian (bán thời gian) hoặc đăng ký hành nghề trùng 
thời gian giữa các cơ sở y tế trong tình (Sổ thử tự 6 của Phụ lục).

(Gửi kèm theo Phụ ỉục chi phỉ không chấp nhận thanh toán BHYT)

Nhằm sử dung hiệu quá hơn nữa quỹ BHYT, BHXH Việt Nam kiến nghị 
UBND tình chì đạo Sở Y tế, các cơ quan cỏ liên quan và các cơ sở KCB BHYT 
trén úa bàn thực hiện một số nội dung sau:

1. Chấn chinh công tác KCB BHYT, khắc phục các bất cập nêu trên. 
KY. : soát chặt chẽ sổ lượt bệnh nhân đến KCB BHYT, đặc biệt ỉà các cơ sở 
KCB có gia tăng bất thường về sổ lượt, chi phí KCB BHYT. Kiểm soát chi phi 
KC T BHYT thòng qua việc chi định DVKT hợp lý; lựa chọn sừ dụng thuôc và

1' hiệu quà, đặc biệt là DVKT đắt tiền (như chụp cộng hưởng từ (MR1), 
ch: ‘P Cắt lởp vị tính (CT), siêu âm doppler màu tim, mạch máu) ở khu vực ngoại 
trú đổ- với bệnh thông thường.

2. Tăng cương cỏng tác quản lý nhà nước đổi vơi các cơ sở KCB trên địa 
bàr trong việc chấp hành pháp luật về BHYT; thường xuyên chi đạo thanh tra, 
kiềm ưa trong việc thực hiện chính sách BHYT: xử lý nghiêm đổi với các cơ sớ 
K.CE có hành vi vi phạm trong thực hiện pháp luật BHYT (nếu có).
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3. Sở Y tể chú trì phối hợp với BHXH tinh xác định địa bàn giáp ranh 

trong KCB BHYT theo quy định, đảm bảo quyển lợi hợp pháp của người có the 
BHYT trong KCB; thương xuyên kiếm tra điều kiện KCB BHYT tại các cơ sở 
KCB; yêu cầu các cơ sờ KCB BHYT thực hiện đúng, đù các quy định về chuẩn 
định dạng dữ liệu dầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, lảm cơ sớ tống hợp, 
thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT.

4. Kiềm soát chi phí KCB BHYT trong phạm vi dự toán; thực hiện đấu 
thầu, mua sắm đủ thuốc, vật tư y tế dàm bão người bệnh có thẻ BHY. không 
phải tự mua, chi trả thuốc, vặt tư y tế trong danh mục, thuộc phạm vị ch’ trả cùa 
quỹ BHYT.

BHXH Việt Nam rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm phổi hợp chi 
dạo cúa UBND tỉnh Kiên Giang trong thực hiện pháp luật về BHYĨ 't >. շ n (.1 ։ a oan 
để góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện tốt chính sách an 
sinh xã hội của Đảng và Nhà nưởc.í.ọ^!^

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (dẻ b/c);
- Phó TGĐ Nguyễn Đức Hòa;
- Các đơn vị: CSYT, GĐĐT;
- BHX1Ỉ tinh Kiên Giang (đe th/h);
- Lưu: VT, TTKT.^

KT. TÓNG GIÁM Bóc 
PHÓ TONG GIÁM TOC



BẢO HỈEM XÀ HỌI VIẸT NAM

CH ÁP NHÀN 'ì'HANH TOÁN
1 đíA/c kiêm ՝iỉ'ỉì trến «lia bàu từỉỉ։ .Kiên Giang 
է>7֊ / /2024 cua BHXỈỈ Việt Nam)

Sít Nội dung kiềm tra Năm 2022
8 tháng đầu năm

2023
Cộng

1

PKĐK tư nhăn thống kè thanh toán chi phí KCB BHYT không đúng 
tuyển đối với các trường hợp người, bệnh có the dăng ký KCB BHYT 
biAi đầu tại các cơ sở KCB ngoài tỉnh Kiên Giang đến các phòng khám 
nầy để KCB

6,748,459.216 5.674.362.302 12.422.821.519

2 Chi phí dịch vụ kỹ thuật chưa đủ diều kiện thanh toán BHYT 6.099.742.334 5,907.635.054 12.007.377.388

3

Chi phí thuốc chống chi định phổi hợp; thuốc chổng chi định theo 
hướng dần sứ dụng thuốc; thuốc đã được tính trong cơ cấu giá dịch vụ 
kỹ thuật (de thưởng, phẫu thuật lấy thai); thuốc Paracetamoỉ liên tục 
trên 14 ngày khồng phù hợp với tình trạng bệnh

612.233.478 292.490.501 904,723.979

4 Tiền khám bệnh vượt quá 65 lượt/bàn khám/ngày 156.95 1.506 51.838.604 208.793.110

5
Tiền ngà)' giường ngoại khoa không dúng phân loại phau thuật, thú 
thuật; giường, buông bệnh không đảm bào tiêu chuân tương ứng với 
nạng bệnh viện

580.61 1.720 402.442.073 983.053.793

6
Chi phỉ KCB do bác sỹ/kỹ thuật viên thực hiện chưa đâm bảo điều kiện 
thanh toán BHYT (Chưa đăng ký hành nghề, KCB không đúng phạm vị 
hoạt động chuyên môn trên chứng chỉ hành nghề,...)

419.677.155 592.210.441 1.011.887.596

-Tỗụgẹông   . 14.617.678.410 12.920.978.975 27.538.657.385



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2023

LIÊN NGÀNH
SỞ Y TẾ - BÁO HIỀM XÃ HỘI 

TỈNH KIÊN GIANG

Số: 4532 /HDLN-SYT-BHXH

HƯỚNG DẢN
Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 

và chuyến tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Cân cứ Luật Khám bệnh, chừa bệnh (KBCB) ngày 09 tháng 01 năm 2023;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sổ 25/2008/QH12 ngày 14 thảng 11 

năm 2008 và Luật Sửa đôi. bô sung một số điều của Luật BHYT sổ 
46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Cãn cứ Nghị định sổ 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hương dẫn tlũ hành một số điều cùa Luật BHYT;

Căn cứ Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của 
Chính phủ về sửa đồi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 
17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một 
số điều của Luật BHYT;

Căn cứ Thông tư sổ 30/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ
Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 
số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phù quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một sổ điều của Luật BHYT;

Căn cứ Thông tư số 14,2014'TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ
Y tế quy định về việc chuyển tuyến giừa các cơ sở KBCB;

Cãn cứ Thông tư sổ 40/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ
Y tế quy định đăng ký KBCB ban đầu và chuyển tuyến KBCB BHYT;

Căn cử Thông tư sổ 36/202 LTT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 cùa Bộ Y 
tể quy định KBCB và thanh toán chi phí KBCB BHYT liên quan đến KBCB lao;

Căn cứ Thông tư số 22/2023/TT -BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ
Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ KBCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng 
trong toàn quôc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KBCB BHYT trong 
một số trường hợp;

Căn cứ Quyết định số 1809/ỌĐ-ƯBND ngày 19 tháng 7 năm 2023 của ủy 
ban Nhân dân (UBND) tính Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tể tinh Kiên Giang;

Càn cứ QŨyết định sổ 2355/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 9 năm 2022 của 
Tông Giám đốc Bảo hiểm xã hội ÍBHXH) Việt Nam quy định chức năng, nhiệm 



vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chúc cùa BHXH địa phương,

Liên ngành Sờ Y tể và BHXH tỉnh Kiên Giang thống nhất hưởng dẫn thực 
hiện KBCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KBCB BHYT trên địa bàn tĩnh, cụ 
thể như sau:

I. QUY ĐỊNH TUYẾN KBCB BHYT BAN ĐẦU

1. Tuyến xã và tưoìig đương

- Trạm y tế (TYT) xã, phường, thị trấn.

2. Tuyến huyện và tương đương

- Trung tâm Y tế (TTYT) huyện, thành phố.

- Bệnh xá Công an tinh.

- Bệnh viện Đa khoa tư nhân Bình An.
֊ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc.

- Bệnh viện Mắt Nguyễn Hùng.

- Các phòng khám đa khoa.

3. Tuyến tỉnh và tương đương

- Bệnh viện Đa khoa tình Kiên Giang.

- Bệnh viện Y dược cô truyền tình Kiên Giang.

- Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang.

- Bệnh viện Ưng bướu tình Kiên Giang.
- Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tĩnh Kiên Giang.

- Bệnh viện Tâm thần tình Kiên Giang.

lĩ. ĐÀNG KỶ KBCB BHYT BAN ĐÀU

1. Nguyên tắc

1.1. Cơ sở đăng ký KBCB BHYT ban đầu quy định tại Thông tư 
40/2015/TT-BYT được xác định theo các tuyến trong hệ thống cơ sở KBCB của 
Nhà nước và tương đương.

1.2. Người tham gia BHYT được quyền đăng ký KBCB BHYT ban đầu tại một 
trong các cơ sở khảm KBCB tuyến xã, tuyến huyện không phân biệt địa giới hành 
chính, phù hợp với noi làm việc, nơi cư tiứ và khả năng đáp ứng của cơ sở KBCB.

2. Đăng ký KBCB BHYT ban đầu

2.1. Đăng kỷ KBCB BHYT ban đầu tại cơ sờ KBCB BHYT tuyển tỉnh, 
tuyến Trung ương thực hiện theo Điều 9 Thông tư 40/2015/TT-BYT.

2.2. Trường hợp Mgười tham gia BHYT phải làm việc lưu động hoặc đến tạm 
trú tại địa phương khác thì được KBCB ban đầu tại cơ sở KBCB phù hợp với tuyến 
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chuyên môn kỳ thuật và nơi người đỏ đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định 
của Bộ trưởng Bộ Y tế, quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật BHYT số 25/2008/QH12.

2.3. Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sờ KBCB BHYT ban đầu vào 
mồi quy, quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật BHYT số 25/2008/QH12. Người 
tham gia BHYT có nhu câu thay đổi nơi đăng ký KBCB BHYT ban đầu liên hệ 
cơ quan BHXH trên địa bàn để hướng dẫn thực hiện.

2.4. Người tham gia BHYT trong tình trạng cấp cứu được cấp cúư tại bất kỳ 
cơ sở KBCB nào ưên phạm vi toàn quốc. Bác sĩ hoặc y sỳ đánh giá, xác định tình 
trạng cấp cứu đối với người bệnh, ghi vào hồ sơ bệnh án và chịu ưách nhiệm về quyết 
định của mình, quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 30/2020/TT-BYT.

2.5. Sở Y tế cùng BHXH tỉnh căn cứ vào số người tham gia BHYT; cơ cẩu 
nhóm đổi tượng; số lượng cơ sở đăng ký KBCB BHYT ban đầu; khả năng đáp 
ứng nhu cầu KBCB BHYT của .cơ sờ KBCB và điều kiện thực tế của địa 
phương,... Hướng dần người tham gia BHYT đăng ký hoặc thay đồi nơi đăng kỷ 
KBCB ban đầu tại các cơ sở KBCB trên địa bàn tỉnh phù hợp với Thông tư sổ 
40/2015/TT-BYT.

III. CHUYẺN TUYẾN KBCB BHYT

1. Nguyên tắc

1.1. Các cơ sở KBCB BHYT thực hiện chuyển tuyến đúng quy định tại 
Thông tư 40/2015/TT-B YT, Thông tư số 14/2014/TT-BYT và các vàn bản hướng 
dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam.

1.2. Các hình thức chuyển tuyến

1.2.1. Chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên

- Chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên liền kề theo trình tự: 
tuyến xã chuyển lên tuyến huyện; tuyến huyện chuyển lên tuyến tỉnh; tuyển tinh 
chuyển lên tuyến Trung ương;

- Chuyến người bệnh không theo trình tự quy định tại điểm b khoản 1 Điều 
4 Thông tư số 14/2014/TT-BYT nếu cơ sở KBCB đáp ứng đũ điều kiện theo quy 
định tại điểm b khoan 1 Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BYT như sau: Căn cứ 
vào danh mục kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê 
duyệt, nêu cơ sở KBCB tuyên trên liền kề không có dịch vụ kỳ thuật phù hợp thi 
cơ sờ KBCB tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn.

1.2.2. Chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới.

1.2.3. Chuyển người bệnh giữa các cơ sở KBCB trong cùng tuyến.

2. Điều kiện chuyển tuyến

2.1. Cơ sờ KSCB chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên khi đáp 
ứng các điều kiện sau đây:



4

- Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỳ 
thuật của cơ sở KBCB đã được cơ quan Nhà nước cỏ thẩm quyền về y tể phê 
duyệt hoặc bệnh phù họp với năng lực chân đoán và điều trị. danh mục kỳ thuật 
của cơ sở KBCB đà được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt 
nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở KBCB đó không đù điều kiện để chẩn đoản 
và điều trị,

- Người có thẻ BHYT đăng ký KBCB ban đầu tại cơ sở KBCB tuyến xã 
chuyển tuyến đến bệnh viện huyện, bao gồm cả các bệnh viện huyện đã được xếp 
hạng I, hạng II và bệnh viện y học cổ truyền tỉnh (trong trường họp bệnh viện 
huyện không có khoa y học cồ truyền).

2.2. Cơ sở KBCB chuyến người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới phù họp 
khi người bệnh đà được chẩn đoán, được điều trị qua giai đoạn cấp cứu, xác định 
tình trạng bệnh đã thuyên giảm, có thể liếp tục điều trị ở tuyến dưới.

2.3. Điều kiện chuyến người bệnh giữa các cơ sở KBCB cùng tuyến: Bệnh 
không phù hợp với danh mục kỳ' thuật cùa cơ sở KBCB đã được cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyên về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù họp với danh mục kỷ thuật 
cùa cơ sở KBCB đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt 
nhưng do điều kiện khách quan cơ sở KBCB không đủ điều kiện chẩn đoán và 
điều trị.

2.4. Chuyển tuyển trong KBCB lao đối với người tham gia BHYT

Việc chuyển tuyến KBCB lao đối với người tham gia BHYT được thực hiện 
theo quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT và một trong các trường họp cụ 
thê như sau:

- Người nghi mắc bệnh lao, mắc bệnh lao và lao tiềm ân được xác định là 
đúng tuyên KBCB BHYT khi đăng ký KBCB ban đâu tại tuyên xã được chuyên 
lên tuyến tỉnh và ngược lại quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư số 
36/2012/TT-BYT. •

֊ Người mắc bệnh lao kháng thuốc được xác dịnh là đúng tuyến KBCB 
BHYT khi đăng ký KBCB ban đầu tại tuyến xã được chuyển lên tuyến tỉnh và 
ngược lại; đăng ký KBCB đâu tại tuyên huyện được chuyên lên tuyên Trung ương 
và ngược lại khoản 3 Điều 4 Thông tư 36/2012/TT-BYT.

2.5. Chuyên tuyến trong một số trường hợp khác

Người dân đang sinh sổng và đãng ký K.BCB ban đầu tại các TYT trên địa 
bàn thành pho Rạch Giá và huyện Kiên Hải: TYT xã Hòn Nghệ, xã Sơn Hài thuộc 
huyện Kiên Lương; TYT xã Tiên Hải thuộc thành phổ Hà Tiên được chuyên tuyến 
đến các bệnh viện tuyển tinh trên địa bản tinh.

2.6. Trường hợp cẩp cún: Người bệnh được cấp cứu lại bất kỳ' cơ sở KBCB 
nào. Bác sĩ hoặc y sì ựpp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu 
và ghi vào ho sơ. bệnh án. Sau giai đoạn điều trị cấp cứu, người bệnh được chuyển 
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vào điều trị nội trú tại cơ sở KBCB nơi đã tiếp nhận cấp cứu người bệnh hoặc 
được chuyển đến cơ sở KBCB khac để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn 
hoặc được chuyên về nơi đăng ký KBCB ban đầu sau khi đã điều trị ổn định.

2.7. Sử dụng Giấy chuyển tuyến KBCB PHYT theo Mầu số 6; Giấy hẹn 
khám lại Mau số 5 ban hành kèm theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

3. KBCB BHYT ban đần theo Điều 22 Luật BHYT

3.1. Từ ngày 01/01/2016 người tham gia BHYT đăng ký KBCB ban đầu tại 
cơ sở KBCB tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện 
được quyền KBCB BHYT tại TYT tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh 
viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 
1 Điều này.

3.2. Người tham gia BHYT đăng ký KBCB ban đầu ở tuyến tỉnh (nội tỉnh) 
hoặc hoặc đăng ký KBCB ban đầu ngoại tĩnh được KBCB BHYT tại bệnh viện 
tuyến huyện.

3.3. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỷ BHYT chi trả chi phí điều trị nội 
trú theo mức hưởng quy định tại khoan 1 Điều 22 Luật BHYT cho người tham gia 
BHYT khi tự đi KBCB không đúng tuyến tại các cơ sở KBCB tuyến tỉnh trong 
phạm vi cả nước.

IV. KBCB BHYT Ở XÃ GIÁP RANH CỦA TỈNH GIÁP RANH

1. Nguyên tắc

Người tham gia BHYT đăng ký KBCB ban đầu tại TYT tuyến xã giáp ranh 
của tỉnh giáp ranh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KBCB trong phạm 
vi được hưởng và mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều 14, Nghị định 
146/2018/NĐ-CP, khi đển KBCB tại TYT tuyến xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh; 
xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh là những xã của tinh này có địa giới hành chính 
tiếp giáp trực tiếp (chung ranh giới) với xã của tỉnh khác.

2. Danh sách các TYT xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh

2.1. Giáp ranh vói tính Cà Mau

2.1.1. Huyện An Minh

- TYT xà Đông Hưng B giáp ranh với TYT xã Khánh Thuận (U Minh); 
TYT xã Biển Bạch (Thới Bình).

- TYT xã Vân Khánh Tây giáp ranh với TYT xã Khánh Tiến, TYT xã 
Khánh Thuận (U Minh).

2.1.2. Huyện Ư Minh Thượng
- TYT xã An Minh Bắc giáp ranh với TYT xã Biển Bạch (Thới Bình).

- TYT xã Minh «Thuận giáp ranh với TYT xâ Biển Bạch, TYT xã Tân Bằng 
(Thới Bình).
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2.13. Huyện Vĩnh Thuận

- TYT xà Vinh Phong giáp ranh vơi TYT xã Tân Phú, TYT xã Trí Phải 
(Thới Bình).

- TYT xã Vĩnh Thuận giáp ranh với TYT xã Tri Phải (Thới Bình).

2.2. Giáp ranh với tinh Bạc Liêu

2.2.1. Huyện Vĩnh Thuận

- TYT xã Vĩnh Phong giáp ranh với TYT xã Ninh Thạnh Lợi, TYT xã Ninh 
Thạnh Lợi A (Hồng Dân), TYT xà Phong Thạnh Tây A (Phước Long)

- TYT xã Vĩnh Binh Nam, TYT xà Vĩnh Bình Bắc giáp ranh với TYT xã 
Vĩnh Lộc A (Hồng Dân).

- TYT xã Phong Đông giáp ranh với TYT xã Ninh Thạnh Lợi, TYT xã Vĩnh 
Lộc A, TYT xã Vĩnh Lộc Hồng Dàn).

2.2.2. Huyện Gò Quao

- TYT xà Vĩnh Thắng giáp ranh VỚI TYT xà Vĩnh Lộc A (Hồng Dân).

- TYT xã Vĩnh Tuy giáp ranh VỚI TYT xã Vĩnh Lộc, TYT xã Vĩnh Lộc A 
(Hồng Dân).

23. Giáp ranh vói tỉnh Hậu Giang

23.1. Huyện Gò Quao

- TYT xã Vĩnh Tuy giáp ranh với TYT xã Lương Nghĩa, TYT xã Vĩnh Viễn 
A (Long Mỹ).

- TYT xã Vĩnh Thắng giáp ranh với TYT xã Vinh Viền A (Long Mỹ), TYT 
xà Hỏa Tiến (VỊ Thanh).

- TYT xã Vĩnh Hòa Hưng Nam giáp ranh với TYT xã Hỏa Tiến. TYT xã 
Tân Tiến, TYT xà Vị Tân, TYT phường 7 (Vị Thanh).

- TYT Vinh Phước B giáp ranh với TYT xã Hòa Tiển (VỊ Thanh).

- TYT xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc giáp ranh với TYT xã Vị Tàn (VỊ Thanh).

23.2. Huyện Giồng Riềng

- TYT xà Hòa Hưng giáp ranh với TYT xà Vị Tân (Vị Thanh), TYT xã VỊ 
Đông, TYT xã Vị Bình (VỊ Thủy).

- TYT xã Hòa Thuận giáp ranh với TYT xã Vị Tân (Vị Thanh).

- TYT xã Hoà Lợi giáp ranh với TYT xã Vị Bình (Vị Thủy), TYT xã 
Trường Long Tày (Châu Thành).

2.4. Giáp ranỊ^vói thành phố cần Thơ
2.4.1. Huyện Giông Riềng
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- TYT xã Ngọc Thuận giáp ranh với TYT xã Trường Xuàn A, TYT xã Đông 
Bình (Thới Lai).

֊ TYT xà Hoà Lợi giáp ranh với TYT xã Trường Xuân A (Thới Lai).

֊ TYT xã Thạnh Lộc giáp ranh với TYT xã Thời Đông (Cờ Đỏ), TYT xã 
Đông Bình (Thới Lai).

- TYT xã Thạnh Phước giáp ranh với TYT xã TYT xã Thới Đông (Cờ Đỏ), 
TYT xã Đông Bình (Thới Lai).

2.4.2. Huyện Tân Hiệp

- TYT xã Tân Hoà giáp ranh với TYT xã Thạnh Lợi (Vĩnh Thạnh).

- TYT xã Thạnh Đông B giáp ranh với TYT xà Thạnh Phú (Cờ Đỏ).

- TYT xà Tân Hiệp B giáp ranh với TYT xã Thạnh Thắng, TYT thị trấn 
Thạnh An (Vĩnh Thạnh).

- TYT thị trấn Tân Hiệp giáp ranh VỚI TYT thị trấn Thạnh An (Vĩnh Thạnh).

2.5. Giáp ranh vói tỉnh An Giang

2.5.1. Huyện Tân Hiệp

֊ TYT xã Tân Thành giáp ranh với TYT xã Óc Eo, TYT xã Vọng Thê, TYT 
xã Bình Thành (Thoại Sơn).

։. I

- TYT xã Tân Hoà giáp ranh với TYT xã Bình rhành (Thoại Sơn).

2.5.2. Huyện Giang Thành

- TYT xã Vĩnh Phú giáp ranh với TYT xã TYT xã Vĩnh Gia (Tri Tôn).

2.5.3. Huyện Hòn Đất

- TYT xã Mỹ Phước giáp ranh với TYT xã Óc Eo (Thoại Sơn).

- TYT xã Bình Giang giáp ranh với TYT xã Lương An Trà, TYT xã Vĩnh 
Phước (Tri Tôn).

- TYT xã Bình San giáp ranh với TYT xã Lương An Trà (Tri Tồn ).

- TYT xã Nam Thái Sơn giáp ranh với TYT xã Cô Tô (Tri Tôn).
- TYT xà Mỹ Thải giáp ranh với TYT xã Tân Tiển (Tri Tôn).

- TYT xã Mỹ Hiệp Sơn giáp ranh với TYT xã Ba Thê (Thoại Sơn).
V. QUY ĐỊNH LUXJ BỆNH NHÂN TẠI TYT XÃ, PHU ÙNG, THỊ TRÁN

1. Việc lưu bệnh nhân tại TYT xã, phường, thị trấn khi TYT xã, phường, 
thị trấn được Sở Y tế quyết định giao chỉ tiêu giường lưu.

2. Thực hiện việc lưu bệnh và làm hồ sơ bệnh án theo dõi. chăm sóc, điều 
trị theo Quy chế bệnh viện, thời gian lưu bệnh không quá 03 (ba) ngày, quy định 
tại điểm c khoản 5 Điều 4 Thông tư số 22/2023/TT-BYT.
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3. Trường hợp bệnh nhân lao: Người nghi mắc bệnh lao, mắc bệnh lao, mắc 
bệnh lao kháng thuốc, lao tiềm ân sau khi được cơ sở K.BCB tuyến trên chuyển 
về tuyến y tế cơ sơ đê tiếp tục theo dôi, điều tiị duy tri thì cơ sở KBCB tuyến y tế 
cơ sờ có trách nhiệm lập hồ sơ theo dõi, quàn lý, tham gia điều trị (TYT xã theo 
dõi, chăm sóc. Cấp phát thuốc lao cho bệnh nhàn) theo quy định.

VL ĐIỀU KHOẢN THĨ HÀNH

Hướng dẫn này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 nàm 2024. Trường hợp các 
vãn bán dẫn chiêu trong Hướng dẫn này thay đổi thì thực hiện theo quy định của 
văn ban mới. Trong quá trình thực hiện nèu có khó khăn vương mắc, đề nghị cơ 
sở KBCB BHYT phản ánh vê Sơ Y tế hoặc BHXH tinh để được hướng dẫn thực 
hiện./.

BÁO HIỀM XÃ HỘI KIÊN GIANG 
GIÁM DÓC

: - ֊'
Հ V _________ ■ ••'■■■..............

Nguyễn Công Chánh

SỞYTÉ KIÊN GIANG 
KT. GIÁM ĐỚC 

PHÓ GIÁM ĐÓC

Nguyên Trúc Giang

/Vơi nhận:
- Bộ Y tề;

- BHXH Việt Nam;
- Thường trực Tinh ủy;
- HĐND tinh, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tinh:
- UBND tĩnh, VP UBND tinh;
- Ban Tuyên giáo Tình ủy;
- Uy ban Mặt trận TQ Việt Nam tinh;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tinh;
- Các sở, ban. ngành cấp tinh;
- Ban Bao vệ sức khỏe cán bộ:
- Sờ Y tể các tính, thành phố;
- BHXH các tính, thành phố;
- UBND các huyện, thành phố trong tinh;
- BHXH huyện, thành phố;
- Các cơ sở KBCB BHYT trong tinh;
- Trang TTĐT, VPĐT SYT;
- Cồng TTĐT BHXH;
- Lưu: VT (SYT, BHXH).
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ƯBND TÌNH KIÊN GIANG 
SỞ Y TÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NaM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúe

Số: HG /SYT-QLBHYT&HNYD 
V/v triển khai, thực hiện Quyết định 

4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 
của Bộ Y tế

Kiên Giang, ngày tháng ỠJ năm 202-

Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chừa bệnh bào hiểm y tể.

Ngày 29/12/2023 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4750/QĐ-BYT về việc 
sửa đổi, bổ sung Quyết định 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tể quy định 
chuân và định dạng dù՛ liệu đâu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi 
phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan tvân ban kèm ĩheoy

Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 3661/KH-SYT ngày 01/11/2023 về việc 
triển khai Quyết định 130/QD-BYT ngàỵ 18/01/2023 của Bộ Y tể. Các cơ sờ khám 
bệnh, chữa bệnh (KBCB) bào hiềm y tế (BHYT) phối hợp vói Phòng Giám định 
BHYT cơ quan BHXH tỉnh và bộ phận cung cấp phần mềm quân lý bệnh viậ.n Ճ 

hoàn chỉnh bảng chỉ tiêu dữ liệu điện tử quy định tại Điều 1 Quyết định ֊ 
130/QĐ-BYT tổ chức kiểm thứ và chính thức gửi dữ liệu. Tuy nhiên qua rà soát V 
thực hiện quy trình giám định theo Quyết định 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 
cùa Tổng Giám đốc Bào hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan Bảo hiểm xã hội tính phái 
hiện nhiều tồn tại. bất cập đã dược chì ra tại Công văn sổ 24/BHXH֊GE»BHY 7 
ngày 05/01/2024 của BHXH tĩnh (vân bản kèm theo).

Sở Y tế yêu cầu các cơ SỪ KBCB BHYT thực hiện một sổ nội dung sau.
1. Nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định 130/QĐ-BYT ngày 

18/01/2023 và Quỵết định số 4750/QĐ-BYT 29/12/2023 của Bộ Y tế về việc 
đổi, bổ sung Quyết định 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 cũa Bộ Y tế quy ổịíú: 
chuẩn và định dạng dừ liệu đầu ra phục vụ việc quàn lý, giám định, thanh toán ch: 
phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan.

2. Khấc phục những tồn tại, bất cập đã được chi ra tại Công vẫn se 
24/BHXH-GĐBHYT ngày 05/01/2024 của BHXH tinh՜.

Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực ỉùện 
Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc các cơ sờ KBCB BHYT bảo cáo vê £/ 
Y tế hoặc cơ quan Bảo hiềm xã hội tỉnh đê phối hợp giải quyết.Ayỉv

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH tinh (đề phối hợp chi dao}:
- BGĐ Sở Y tể (bão cáo);
- Trang TTĐT, VPĐT SYT;
- Lưu: VT, ỌLBHYT&HMYD.

‘a GIÁM ĐÓC
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Bộ Y TÊ CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

Sổy^C /QĐ-BYT Hà Hội, ngày/đ tháng/Հ. nămẲ££5

QUYẾT ĐỊNH

Sửa dổi, bổ sung Quyết dịnh số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế 
quy định chuấn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản ìỷ, 

giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 
và giải quyết các chế độ iièn quan

BỌ TRƯỞNG Bộ Y TẾ

Cán cứ Nghị ẩịnh sổ 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 cùa Chinh 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tẻ chức của Bộ Y tế;

Căn cử Nghị định số Ỉ66/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 24 thảng 12 năm 2016 của 
Chinh phù quy định về giao dịch diện từ trong lình vực bảo hiếm xã hội, bảo 
hiểm y tế và bào hiếm thát nghiệp;

Căn cứ Nghị định sổ ĩ 46/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều cua 
Luật Bao hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định ՏՕ 75/202Յ/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 cũa 
Chính phũ sửa đối, bó sung một số Điều của Nghị định sô 146/2018/NĐ-CP 
ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chinh phú quy định chi tiết và hướng dẫn biện 
pháp thi hành mộỉ sô điêu cùa Luật Bảo hiêmy tê;

Thông tư số 52/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 cùa Bộ trường 
Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ, quyến hạn, moi quan hệ công tác vả hoạt dộng 
cùa Hội đồng Giám định y khoa các cấp,

Thông tư số 48/2017/TT'BYT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Y tể quy định trích chuyển dữ liệu điện từ trong quản lý và thanh toán chi phi 
khám bệnh, chữa bệnh bao hiểm y tể;

Thông tư sổ 56/2017/TT-B YT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết 
thi hành Luật Bảo hiếm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao dộng thuộc lĩnh y tể; 
Thông tư số 18/2022/TT-BỴT ngày 31 tháng 12 năm 2022 sủa đôi, bổ sung một số 
Điều của Thông tư sẻ 56/20177TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định chi 
tiết thi hành Luật Báo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh y tế;

Thông tư số 28/20 ỉ8/TT-BYT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ trường 
Bộ Y tể quy định về quăn lý điêu trị người nhiễm HĨV, người phơi nhiễm với Hỉ/ 
tại các cơ sớy tế;

Thòng tư sổ 30/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dan biện pháp thi hành một số Điều cùa Nghị 
định sọ Ỉ46/2018/NĐ-CP ngày 17-tháng 10 năm 2018 của Chính phũ quy định 
chi tiét và hướng dán biện pháp thi hành một số diều của Luật Bảo hiêm y tế;

Theo đề nghị cùa Vụ trưởng /ụ Báo hiểm y tể.



QUYẾT ĐỊNH:
■Điêu 1. Sửa dôi, bô sung các Bàng chì tièu dữ liệu ban hành kèm theo 

Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Bộ Y tế quy định 
chuẩn và định dạng-ầữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán 
chi phí khám bệnhí chữa bệnh và giài quyết các chế độ liên quan (sau đây viết 
tăt lả Quyết định'số 130/QĐ-BYT) tại Phụ lục đính kèm theo Quyết định nay.

Điều 2, Sửa đổi, bồ sung một số quy định tại Quyết định số 130/QĐ-BYT
1. Sửa đổi khoán 1 Điều 2 như sau:
Bàng chĩ tiêu dữ liệu về trạng thái khám bệnh, chừa bệnh (Bảng check- 

ìn); Được cơ sớ khám bệnh, chừa bệnh sử dụng đế cung cấp thông tin phục vụ 
việc thông báo về trạng thái khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh trên cổng 
Tièp nhận dữ liệu thuộc Hệ thông thông tin giám định bảo hiểm y tế của cơ quan 
báo hiém xã hội (Sau đây viết tăt là Cóng tiếp nhận); không dùng dừ liệu cùa 
Bảng này đê làm càn cử giám định; thanh tc-ản, quyêt toán chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh báo hiềm y tố.

2. Sửa đổi. bổ sung khoăn 1 Điều 3 nhu sau:
a) Bảng chi tiêu dữ liệu về trạng thái khám bênh, chữa bệnh (Bảng check- 

in): Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi Bảng chi tiêu dữ liệu về trạng thái khám 
bệnh, chừa bệnh lên cổng tiếp nhận ngay sau khi có phát sinh chi phí khám 
bệnh, chùa bệnh đầu tiên cũa người bệnh.

b) Đối với trưởng hợp người bệnh được chi định vào điều trị nội trú hoặc 
nội trú oan ngày hoặc điều tộ ngoại trú: Cơ sờ khám bệnh, chữa bệnh gửi Bàng 
check֊in ngay sau khi có phát sinh chi phí cúa dịch vụ đầu tiên tại khoa điều trị 
nội trú hoặc khoa điều trị nội trú ban ngày hoặc khoa điều trị ngoại trú.

c) Cơ sờ khám bệnh, chữa bệnh không cần gửi bảng check֊in trong những 
trường hợp sau:

- Trường hợp cấp cửu (có MAJDOITƯONG_KCB = 2) theo quy định tại 
khoản 6 Điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của 
Chinh phù quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều cùa 
Luật bảo hiểm y te.

- Cơ sờ tiếp nhận người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm đe thực hiện các dịch 
vụ cận lấm sàng theo quy định tại Điều 9 Thông tư 30/2020/TT-BYT ngày 
31/12/2020 của Bộ Y tể quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một sổ 
diêu của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp 
thi hành một số điều cùa Luật bào hiểm y tế.

3. Sữa đỏi, bô sung khoan 3 Điều 4 như sau:
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan bão hiểm xã hội có trách 

nhiệm thực hiện kiêm thử việc gừi và nhận dừ liệu điện từ theo định dạng XML 
cùa các Bàng chỉ tiêu dữ liệu quy định tại Điều 1 Quyết định này kể từ ngày 01 
tháng 4 năm 2024. Việc thực hiện kiềm thừ cữ liệu diện tử theo định dạng XML 
của các Bảng chi tiêu dữ liệu quy định tại Điều 1 Quyết định số 130/QĐ-BYT 
ũêp tục thực hiện ẩền hết ngày 31 tháng 3 năm 2024. Trong thời gian thực hiện r
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BÀO HIẺM XẢ HỘI KIÈN GIANG

SỐ: 24 /BHXH-GĐBHYT

V/v rà soát và thực hiện quy nhnt 
giám định theo Quyết đụih số 

3618/QĐ-BHXh

CỌNG HOẤ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập ֊ Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 05 ỉháng 01 năm 2024

Kính gửi: Các cơ sỡ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế*

Sau thời gian thực hiện Quy trình giám định bảo hiểm y tế (BHYT) được 
ban hành kèm theo Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 của Tổng 
Giam đổc Bão hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, qua rà soát BHXH linh phát hiện 
vân còn nhiêu tôn tại, bât cập như sau,'

1. Các chi phí khám, chừa bệnh (K.CB) BHYT chưa đúng quy định cần rà 
soát như sau:

- Điều dưỡng, hộ sinh, dược sỳ kê chi đinh thuốc chưa đúng chức danh nghề 
nghiệp và phạm VI chuyên món.

- Y sỳ KCB tại các cơ sớ KCB tuyến huyện và tuyến tinh chưa đúng quy định.

֊ Người hành nghê khóng có trong danh sách đăng tải trèn Trang thông tín 
điện tứ của Sỡ Y tể hoặc xuất hiện chi phí sau ngày thôi việc, nghi hưu.

֊ Một sô dịch vụ kỹ thuật có ngày giờ y lệnh sau ngày giờ trả ket quà.
2. Một số nội dung cần chân chính, khác phục

֊ Cập nhật đay đủ các danh mục, chính xác các chi tiêu trong từng danh 
mục theo đúng quy đinh và hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

- Đảm bảo thông tin người hành nghề đăng tải ưên Trang thông tin điện lữ 
cùa Sở Y tế đúng với Chứng chỉ hành nghề.

- Đe nghi cơ sớ KCB gửi dừ liệu XML lên Hệ thống Thông tin giám định 
BHYT đầy đù và đúng thời gian quy đụih tại Điều 6 Thông tư sổ 48/2017/TT-BYT 
ngày 28/12/2018 của Bộ Y tể và Bâng 1, Bảng 2, Bảng 3, Bảng 4 và Bâng 5 ban 
hành kèm theo Quyết định se 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế, thông 
ùn trong các bảng chính xác, đây đủ, đúng định dạng quỵ định.

Để đảm bào thanh toán clú phí khám, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định. 
BHXH tính đề nghị cơ sớ khảm, chữa bệnh BHYT phối hợp rà soát và chấn chinh

’ do BHXH tinh ti\rc tiếp ký họp dồng. 



các trường hợp trên. Kết quả rả soát được báo cáo về BHXH tinh (qua Phòng 
Giám định BHYT) trước ngày 10/01/2024

Dừ liệu chi tiết tại Mục 1 gửi kèm qua maiỉ của cơ sở KCB.

(Đỉnh kèm Danh sách các cơ sớ KCB)./.

Nơi nhím:
- Như trẻn;
- GĐĐT (đế b/c);
- Sờ Y tế (đễ phối hợp chi đạo);
- Ban Giám đốc BHXH tinh (để b/c);
- 3HXH huyện. Uiàiih phố (phối hợp);
- Խոր VT. GĐBHYT. . Լ./*x

Nguyễn Công Chánh
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U3ND TINH KIÊN GIANG CỘNG HOÀ XÀ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM 
SÓ V TÉ Độc lập - Tụ- do - Hạnh phúc

Số:ộGbl/KH֊SYT Kiên Giang, ngày ũL thángM năm 2023

KÊ HOẠCH
Tổ chúc, triển khai thực hiện Quyết định số 130/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc 
quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ giám định, thanh toán 
chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tể về việc 
quy định chuân và dịnh dạng dữ liệu đầu ra phục vụ giám định, thanh toán chi phí 
khám bệnh, chữa bệnh và giải quyêt các chè độ liên quan (gọi tẳt là Quyết định 
130/QĐ-B YT),

Sở Y tế xây dựng kể hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 130/QĐ- 
BYT ngà}- 18/01/2023 của Bộ Y tế cụ thể như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU

ỉ. Mục đích, mục tiêu:

- Đàm bao đầy đủ. trung thực, chính xác, kịp thời, hẹn chế sai sót. thiếu 
thòng tin dữ liệu (dừ liệu phản ánh đúng thực tế quá trình khám chữa bệnh, diều 
trị cho người bệnh) phục vụ việc quan lý và giảm định, thanh toán chi phí khám 
chữa bệnh (KCB) bào hiêm y tê (BHYT) theo đúng quy định của Quyết định 
130/QĐ-BYT ngày 18/01 /2023 của Bộ Y tế.

- Dam bao 100% co sở K.CB BHYT triển khai, thực hiện Quyết định 
13C/QĐ-BYT kịp thời theo tiến độ kể hoạch đề ra.

2. Yêu cầu

Tăng cường hơn nữa công tác rà soát, chấn chỉnh việc gữi dữ liệu điện tủ 
KCB BHỸT lên Cổng Tiếp nhạn dừ liệu của cơ quan BHXH theo Quyết định số 
130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 cua Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và định dạng 
dữ liệu dầu ra phục vụ giám dinh, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và 
giải quyết các chế độ liên quan và Quyết dịnh 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 
cùa BHXH Việt Nam về việc ban hành Quỵ trình giám định bảo hiểm y té.

Tô chức tập huấn cho các cơ sở KCB BHYT nhàm đáp ứng yêu cầu về mặt 
chuyên mòn trong tập hợp dừ liệu, định dạng dự liệu, gửi và nhận dữ liệu điện tử 
KCB BHYT theo bâng chi liêu dừ liệu điện tử tại Điêu 1. Quyết định 130/QĐ- 
BYT.

II. NỘI DUNG
í. Công tác rà soát, hoàn chính hạ tầng công nghệ thông tin; lập bảng chí 

tiêu dữ liệu điện tứ; tập huấn chuyên môn

Rà soát hoàn chỉnh hạ lẩng công nghệ thông tin phục vụ việc gửi và nhận 
dữ liệu KCB BHYT.



Nâng cấp, chỉnh sửa phần mền quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán chi 
phí KCB BHYT dê đáp ứng thực hiện các quy định tại Quyết định 130/QĐ-BYT.

Hoàn chinh bảng chi tiêu dữ liệu diện tử quy định tại Điều 1, Quyết dịnh 
130/QĐ-BYT.

Tập huấn chuyên mòn cho bộ phận nghiệp vụ cơ sở KCB BHYT trong tập 
hợp dữ liệu, dinh dạng dự liệu, gưi và nhận dữ liệu diện từ KCB BHYT theo bàng 
chi liêu dữ liệu điện tử tại Điều 1. Quyết dịnh Ỉ30/QĐ-BYT.

2. Tó chức kiểm tra việc gửi và nhận dữ liệu điện tủ’ theo định dạng 
XML của các bảng chỉ tiêu quy định tại Điều 1, Quyết định 130/QĐ-BYT 
(công tác thăm dò, làm thử)

Thực hiện việc gứi và nhận dữ liệu KCB BHYT theo bàng chỉ tiêu dữ liệu 
điện lử tại Điều 1. Quyết định 130/QĐ֊BYT.

Đối với một số khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh sẽ thực hiện song song 
việc rà soát vá điêu chỉnh trong quá trình kiêm thử, chỉnh sửa và hướng dẫn bổ 
sung (nếu có) đê phục vụ cho việc triển khai chính thức.

3. Chính thức việc gửi và nhận dữ liệu điện tủ’ theo định dạng XML 
của các bảng chi tiêu quy đỊnh tại Điều 1, Quyết định 130/QĐ-BYT

Thực hiện việc gửi và nhận dữ liệu KCB BHYT theo bảng chỉ tiêu dữ liệu 
điện tứ tại Điều 1. Quyết định 130/QĐ-BYT.

Tiếp tục xử lý những tồn tại. phát sinh trong quá trình gửi và nhận dữ liệu 
KCB BHYT.

4. Theo dõi, đôn đốc, khắc phục những vấn đề phát sinh có thể xảy ra 
trong quá trình kiểm thử và chinh thức gửi dữ liệu

5. To chức giám sát, kiêm tra, hướng dẫn thực hiện Quyết định 130/QĐ- 
BYT

Thành lập lổ giám sát kiềm tra. hướng dẫn cơ sờ KCB BHYT thực hiện 
Quyết định 130/QĐ-BYT dạt yêu cầu và tiến độ đề ra.

6. Chế độ báo cáo

Báo cáo đánh giá quá trmh kiềm thử vào cuối tháng 11/2023, kịp thời diều 
chỉnh hướng dẫn bó sung đề phục vụ cho việc triển khai chính thức.

Định kỳ 3 tháng sơ kết rút kinh nghiệm.
Báo cáo dột xuất khi vấn dề phát sinh trong quá trình gửi và nhận dữ liệu 

KCB BHYT.
Thù trưởng cơ sờ K.CB BHYT chịu trách nhiệm chính trong quá trình tổ 

chức, triên khai, thực hiện Quyết định 130/QĐ-BYT tại đon vị mình quản lý.
III. Tò CHÚC, THỤC HIỆN

1. Lộ trình thực hiện.

Tập huấn chuyên môn cho bộ phận nghiệp vụ cơ sở KCB BHYT: dự kiến 
trước ngày l 0/11 //2023.



Tiêp tục hoàn chinh bàng chi tiêu dừ liệu điện tử quỵ định tại Điều 1, Quyết 
định 130/QĐ-BYT trước ngay 01/11//2023 (quá trình triên khai sẽ bổ sung điều 
chinh) hoàn thành và dưa vào vận hành chính thức trước ngày 20/12/2023.

Tiếp tục nâng cấp. chỉnh sữa phần mền quản lý khám, chữa bệnh và thanh 
toán chi phí KCB BHYT (phần mềm VNPT HIS, hoặc phần mềm của các đơn vị 
khác), dâm bao theo tiên độ thời gian trong quá trình kiêm thử và chính thức gửi 
nhận dữ liệu trước ngày 20/12/2023.

Kiểm thừ dừ liệu từ ngày 01/11/2023.
Chính thức gửi nhậr. dừ liệu trước ngày 20/12/2023.
Từ ngày 20/12/2023 đến 31/12/2023 sẽ điều chinh những lỗi cũng như vấn 

dề phát sinh, dám bão ngà}՛ 01/01//2024 chính thức gưi và nhận dữ liệu.
2. Kinh phi thực hiện

Kinh phí tô chức hội nghị, tập huẩn. triển khai Quyết định 130/QĐ-BYT 
do Sở Y tế chi lừ nguồn chi thường xuyên cùa sỏ.

Kinh phí nâng cấp phân mềm; đau tư. nâng cấp hạ tầng công nghệ thông 
tin từ nguồn kinh phí cơ sỏ KCB BHYT.

3. Giao trách nhiệm các đơn vị

3.1. Phòng Quàn lý Bảo hiếm y tế và Hành nghề y dược

Chữ trì phối họp cùng Phòng Giám định bảo hiểm y tế cơ quan Bảo hiểm 
xã hội tinh, bộ phận quán lý phần mềm VNPT H.1S dơn vị VNPT tinh và lãnh đạo 
các cơ sớ KCB BHYT trong triển khai, thực hiện kể hoạch này. Kịp thời giải quyết 
hoặc kiến nghị khó khăn, van dè phát sinh trong quá trình thực hiện.

Theo dõi. tông hợp. báo cao tiến độ thực hiện.
Tham mưu Ban giám dốc Sở phối họp cùng lãnh đạo Bảo hiếm xã hội tỉnh 

giai quyết khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị; kiến nghị cấp có thẩm quyền 
những vẩn đề khó khăn, phát sinh ngoài phạm vi giải quyết cùa hai ngành Y tế và 
Bảo hiém xã hội.

3.2. Văn Phòng Sờ
Chuẩn bị hậu cần phục vụ công tác tập huấn, triển khai Quyết dịnh 130/QĐ- 

BYT.
Cử can bộ chuyên môn còng nghệ thông tin hồ trợ Phòng Quản lý bào hiểm 

y tế và Hành nghề y dược trong triển khai Quyết định 130/QĐ-BYT.
3.3. Các Phòng chức năng sỏ
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phổi hợp cùng Phòng Quản lý bào hiểm y tể 

vá Hành nghề y dược và Ván phòng Sờ thực hiện kê hoạch này.
3.4. Cơ sỏ'khám bệnh, chữa bệnh
Phối hợp cùng don vị cung cấp phần mềm quản lý khám, chữa bệnh và thanh 

toán chi phí KCB BHYT (phần mềm VNPT HĨS, hoặc phần mém cùa các đơn vị 



khác) khăo sát, nàng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp phần mềm để đáp 
ửng thực hiện các quỵ dịnh tại Quyết định 130/QĐ-BYT.

Cử cán bộ tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ trong tập hợp dữ liệu, định dạng 
dự liệu. gửi và nhận dữ liệu điện tử KCB BHYT theo bàng chỉ tiêu dữ liệu điện 
lử lại Điêu 1. Quyết định 130/QĐ-BYT.

Phoi hợp cùng bộ phận VNPT HiS. Phòiig Giám định BHYT cơ quan 
BHXH đê hoàn chình bảng chỉ tiêu dừ liệu điện tử quỵ định tại Điều 1, Quyết định 
130/QĐ-BYT1 tô chức kiém thừ và chính thức gửi dừ liệu.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc. phát hiện những lỗi xảy ra trong quá trình 
kiêm thử và chính thức gửi dữ liệu báo cáo vè Sở Y tê, cơ quan BHXH tỉnh đé 
phối họp giải quyết.

Giao cho thú trường cơ sở khám chữa bệnh kịp thời đánh giá việc tồ chức 
thực hiện tại dơn vị. nhận xét. đánh giá mức độ hoàn thành của tổ chức, cá nhân 
có liên quan, kịp thời đề xuẩt khen thuóng hoặc xử lý phù hợp nếu không hoàn 
thành nhiệm vụ do yếu tổ chu quan.

Trên đây là kế hoạch triển khai Quyết định số 130/QĐ-BYT của Bộ Y tế 
về việc quy định cnuần và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ giám định, thanh toán 
chi phi khám bệnh, chừa bệnh và giãi quyết các chế độ liên quatL^^L.

íVỡỸ nhận:
- UBND՛ tinh (B/cáo);
- BGĐ Sờ Y té (B/cáo);
- BHXH tinh (Phối họp chi đạo);
- VNPT tinh (Phối họp);
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc SYT;
- Các Bệnh viện PKDK tư nhân;
- Trang TTÚT. VPĐTSYT;
- Lưu: VT, ỌL BHYT&HNYD.

lũ. GIAM ĐỐC


